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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Người phê duyệt: Chủ tịch UBND phường Trần Phú.

2. Tên công trình: Nâng cấp tuyến đường từ cầu Hộ Độ vào TDP Nam Hà, phường Trần Phú.

3. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

4. Tên dự án: Nâng cấp tuyến đường từ cầu Hộ Độ vào TDP Nam Hà, phường Trần Phú

5. Địa điểm xây dựng: Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.

6. Nhà thầu khảo sát, thiết kế BVTC, lập dự toán: Công ty cổ phần xây dựng Tổng hợp 268. Địa chỉ: số 21, ngõ 02, đường Nguyễn Huy Lung, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.

7. Nhà thầu thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hoành Sơn. Địa chỉ số 08, ngách 07, ngõ 80, đường Hà Hoàng, Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh

8. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật; các giải pháp thiết kế chủ yếu.

Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ cầu Hộ Độ đến TDP Nam Hà, phường Trần Phú với tổng chiều dài 1.326,63m, đạt tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4054:2005. Điểm đầu giao với đường Tỉnh lộ 9 (cũ), tiếp giáp đường đầu cầu Hộ Độ; điểm cuối tại khu dân cư TDP Nam Hà. Quy mô giải pháp thiết kế cụ thể như sau:

- Bình đồ tuyến: Phù hợp hướng tuyến theo hồ sơ thiết kế cơ sở được duyệt, cơ bản bám theo đường hiện trạng, phù hợp với định hướng quy hoạch và tiêu chuẩn cấp đường.

- Trắc dọc: Thiết kế trên cơ sở các điểm khống chế, hạn chế nâng cao độ tại các vị trí qua khu vực đông dân cư, cơ bản phù hợp với hồ sơ bước thiết kế cơ sở được duyệt.

- Quy mô mặt cắt ngang: Đoạn Km0+0,00 ÷ Km0+605: Bề rộng nền đường Bnền = 8,5m; mặt đường Bmặt = 5,5m; lề gia cố Blgc = 0,50m; vỉa hè phải Bvhp=2,5m. Đoạn Km0+605 ÷ Km1+326,63: Bề rộng nền đường Bnền = 7,50m; mặt đường Bmặt = 5,50m; lề đường Blđ = 2x1,0m. Độ dốc ngang mặt đường imặt = 2,0%; độ dốc ngang lề ilề = 4,0%.

- Kết cấu mặt đường: Bằng bê tông nhựa, thiết kế với mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 133MPa, gồm 2 loại như sau:

+ Kết cấu mặt đường làm mới và mở rộng: Lớp bê tông nhựa C16 dày 7cm; tưới nhựa thấm bám TCN 1,0kg/m2; lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm; lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 28cm.

+ Kết cấu mặt đường tăng cường trên mặt đường cũ: Lớp bê tông nhựa C16 dày 7cm; tưới nhựa thấm bám TCN 1,0kg/m2; lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày tối thiểu 10cm; bù vênh bằng cấp phối đá dăm loại 2 khi Hbv ≥ 12cm, bằng cấp phối đá dăm loại 1 khi Hbv < 12cm.

- Nền đường: Đắp bằng đất đồi đạt độ chặt K ≥ 0,95 (CBR ≥ 4); riêng 50cm dưới đáy kết cấu áo đường đoạn Km0+0,00 ÷ Km0+605 (đoạn tuyến kết hợp kè mái sông) và 30cm dưới đáy kết cấu áo đường đoạn tuyến Km0+605 ÷ Km1+326,63 đầm chặt K ≥ 0,98 (CBR ≥ 6). Tại các vị trí đắp đất mở rộng nền đường qua khu vực thấp, trũng trước khi đắp đào thay lớp đất không thích hợp với chiều sâu trung bình 1,0m và đắp bù bằng đất đầm chặt theo tiêu chuẩn chung của nền đường. Đối với đoạn Km0+00 ÷ Km0+605 mái taluy phía phải tuyến (phía sông Nghèn) được gia cố bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn M200 kích thước 40x40x16cm, kết hợp khung dầm bằng bê tông cốt thép M200; mái taluy phía trái tuyến được gia cố bằng đá hộc lát khan. Độ dốc mái taluy thiết kế 1/1,5; riêng phía phải tuyến (phía sông Nghèn) đoạn Km0+00 ÷ Km0+605 thiết kế mái 1/2,5.

- Hệ thống thoát nước: Tại các đoạn qua khu dân cư hiện hữu bố trí rãnh thoát nước dọc tiết diện hình chữ nhật có nắp đậy, khẩu độ B = 0,5m. Kết cấu thân rãnh bằng bê tông cốt thép M200, tấm đan bằng bê tông cốt thép M250.

- Hệ thống cống ngang qua đường:

Toàn bộ tuyến thiết kế làm mới 05 cống các loại, cụ thể:

+ Làm mới 3 cống hộp BxH = (2,0x2,0)m. Kết cấu: móng cống bằng bê tông cốt thép M200; thân cống, tường đầu, tường cánh, hố thu bằng bê tông cốt thép M250. Trên cống phía hạ lưu bố trí cửa phai, dàn van và sàn công tác phục vụ điều tiết nước, kết cấu bằng bê tông cốt thép M250; cánh cửa phai bằng composite, đóng mở bằng máy VĐ5. Móng cống gia cố cọc tre dài 2,5m, mật độ cọc 25 cọc/m2.

+ Làm mới 02 cống bản B = 1,5m. Kết cấu: móng cống, thân cống, tường đầu cống bằng bê tông M200, mũ mố bằng bê tông cốt thép M300, tấm bản cống bằng bê tông cốt thép M300. Móng cống gia cố cọc tre dài 2,5m, mật độ cọc 25 cọc/m2.

- Hệ thống cấp nước: Xây dựng hệ thống đường ống cấp nước loại ống HDPE PE100 PN10, với tổng chiều dài 1.535m, gồm: Tuyến ống phân phối D280 chiều dài 180m, ống D90 chiều dài 855m; Tuyến ống dịch vụ D63 chiều dài 500m. Hố van đồng hồ tổng: Lắp đặt 01 đồng hồ tổng DN80 trên tuyến ống phân phối D90. Kích thước AxB = (1,3x1,4)m. Kết cấu giằng bằng bê tông cốt thép M200; thành và đáy bằng bê tông M200, bê tông lót M100; tấm đan bằng bê tông cốt thép M200. Chụp van chặn: Lắp đặt 01 van chặn D63 trên các tuyến ống dịch vụ. Chụp van bằng ống u.PVC D200, phía trên lắp đặt hộp van bề mặt bằng gang. Hố van xả khí: Bố trí 01 hố van xả khí D25 trên tuyến ống D90 có kích thước AxB = (1,04x1,04)m. Kết cấu giằng bằng bê tông cốt thép M200; thành hố bằng bê tông M200; đáy bằng bê tông M200, trên lớp bê tông lót M100; tấm đan bằng bê tông cốt thép M200. Van xả cặn: Lắp đặt 01 van xả cặn trên tuyến ống D90; ty van được bảo vệ bằng ống u.PVC D200, phía trên lắp đặt hộp van bề mặt bằng gang. Đấu nối, thay thế cụm đồng hồ vào hộ dân số lượng 50 cụm.

- Hệ thống cấp điện: Tuyến chiếu sáng có chiều dài 1.333m, bố trí 49 bộ đèn công suất 100W, lắp trên cột thép bát giác cao 7m (thân cột 5m, cần đèn cao 2m, vươn 1,5m), khoảng cách giữa các cột 25÷29m. Cáp cấp nguồn cho tủ điện sử dụng cáp ngầm CXV/DSTA 4×35mm²; cáp cấp đến các cột đèn sử dụng cáp ngầm CXV/DSTA 4×16mm², cáp được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE 65/50mm, dây nối đất liên hoàn sử dụng là dây đồng trần M10. Tủ điện điều khiển kích thước 1200x600x350mm, vỏ tủ bằng Inox 304, dày 2mm. Móng tủ đúc sẵn bằng bê tông M200. Móng cột đèn MC-1 sử dụng bê tông móng M200, khung móng sử dụng loại M24x750. Nguồn cung cấp điện: Được cấp điện từ nguồn tại cột xuất trạm biến áp Thạch Hạ 13-180kVA/22/0,4kV hiện hữu.

- Hệ thống an toàn giao thông: Bố trí đầy đủ hệ thống công trình ATGT theo QCVN41:2024/BGTVT, TCCS 34:2020/TCĐBVN (biển báo, vạch sơn, gờ giảm tốc, cọc tiêu,…) và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Các hạng mục khác: Theo hồ sơ thiết kế trình thẩm định.

9. Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công 
10. Thời gian hoàn thành: Tối đa 270 ngày

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: tối đa 270 ngày
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

1. Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

	STT
	Loại công tác
	Quy chuẩn, tiêu chuẩn

	1. 
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung
	TCVN9398:2012

	2. 
	Công tác thi công đất – Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN: 4447:2012

	3. 
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 5574:2012

	4. 
	Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông.
	Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 40:2022/TCĐBVN 

	5. 
	Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – thi công và nghiệm thu
	TCVN 13567-1 : 2022 

	6. 
	Kết cấu bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4453:1995

	7. 
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 9115:2012

	8. 
	Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế thi công lắp đặt và nghiệm thu
	TCVNXD 267:2002

	9. 
	Công trình chiếu sáng
	QCVN 07-7:2016/BXD

	10. 
	Quy phạm trang bị điện – Phần I: Quy định chung.
	11 TCN 18: 2006

	11. 
	Quy phạm trang bị điện – Phần II: Hệ thống đường dẫn điện
	11 TCN 19: 2006

	12. 
	Quy phạm trang bị điện – Phần III: Bảo vệ và tự động
	- 11 TCN 20: 2006

	13. 
	Tiêu chuẩn chiếu sáng đường phố
	TCXDVN 259: 2001

	14. 
	Đèn điện
	TCXDVN 7722: 2007

	15. 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình chiếu sáng Việt Nam
	07-7: 2016/BXD.

	16. 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả
	QCVN 09: 2017/BXD

	…
	…………..
	


 2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: Thực hiện theo các quy định sau:

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Và các văn bản hiện hành liên quan khác

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);

- Vật liệu, Vật tư phải mới 100% và sản phẩm phải được sử dụng rộng rãi trên thị trường Việt nam.

- Nếu nhà thầu tự sản xuất sản phẩm hoặc liên danh, liên kết để sản xuất thì vật tư sản xuất phải đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, ngoài ra tất cả sản phẩm/chi tiết sản phẩm đều phải được sản xuất tại công xưởng có các thiết bị cần thiết để sản xuất sản phẩm.

- Đối với các chi tiết đặc biệt phải tiến hành chế tạo, lắp tại công trường sẽ phải được TVGS và CĐT chấp thuận. 

- Đối với vật tư, thiết bị khi vận chuyển đến công trường phải được đóng gói nguyên đai, nguyên kiện theo đúng quy định của nhà sản xuất. 

- Đối với một số loại Vật tư, vật liệu, thiết bị ghi trong hồ sơ mời thầu hoặc trong bản vẽ ghi rõ tên, chủng loại model, hãng, nước sản xuất thì được hiểu như sau: Vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu có thể là loại đã được ghi trong E-HSMT, bản vẽ hoặc là một loại khác có tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng kỹ thuật, mỹ thuật, kích thước tương đương với loại đó (không được sử dụng cụm từ “tương đương” khi dự thầu). Khi được yêu cầu, nhà thầu phải chứng minh được tính chất tương đương của chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị nhà thầu chào thầu so với chủng loại đã nêu trong E-HSMT hoặc bản vẽ. Nếu chủng loại Vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu được CĐT đánh giá là không đạt tiêu chuẩn E-HSMT thì sẽ bị đánh giá về mức độ đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Đối với các tài liệu trong E-HSDT được lập bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt, nhà thầu phải nộp kèm bản dịch tiếng Việt do tổ chức đủ điều kiện thực hiện dịch thuật theo quy định của pháp luật thực hiện hoặc là bản dịch thuật được chứng thực bởi cơ quan công chứng (hay được gọi tắt là dịch thuật công chứng). Trường hợp thiếu bản dịch, Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu bổ sung (nếu cần thiết).
- Trong trường hợp tại thời điểm thi công thị trường không có loại sản phẩm đã đề xuất và tính giá trong E-HSDT, Nhà thầu sẽ chỉ được thay đổi khi được Chủ đầu tư chấp thuận; 

- Trường hợp Nhà thầu ghi không rõ hoặc bỏ sót thông tin dẫn đến việc không đủ cơ sở xác định được chủng loại, nhà sản xuất, mã hiệu sản phẩm,vật tư, thiết bị đã đề xuất hoặc dẫn đến việc các vật tư, thiết bị đưa vào lắp đặt không đồng bộ thì khi bị phát hiện ở bất kì giai đoạn nào, Nhà thầu sẽ phải thi công theo mọi sự chỉ định của Chủ đầu tư mà không được quyền yêu cầu thêm bất kỳ một khoản chi phí nào khác.

- Trường hợp có nội dung nào đó trong các tài liệu của E-HSMT do CĐT cung cấp có sự không thống nhất, Nhà thầu phải có thư đề nghị CĐT làm rõ theo quy định trước khi đề xuất trong E-HSDT; trường hợp nhà thầu không đề nghị làm rõ, trong quá trình đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên gia chủ động đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu E-HSMT của nhà thầu theo Hồ sơ TKBVTC kèm theo E-HSMT.

 - Ngoài các chỉ tiêu tham khảo được đề xuất trong hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải nghiên cứu hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kĩ thuật để đề xuất chủng loại vật tư phù hợp. Trong quá trình thi công các bên tham gia căn cứ vào đề xuất được nêu trong Hồ sơ dự thầu, hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kĩ thuật để thực hiện

- Đối với mỗi Vật tư, vật liệu, thiết bị: Nếu nhà thầu đề xuất nhiều chủng loại, nhãn hiệu, nguồn gốc, … tổ chuyên gia sẽ lựa chọn 01 chủng loại vật tư bất kỳ mà nhà thầu đề xuất để đánh giá hồ sơ dự thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm với thông tin đã đề xuất trong E-HSDTvề nội dung trên.

- Trong quá trình dự thầu, nhà thầu cần nghiên cứu kỹ bản vẽ để đề xuất khối lượng thừa thiếu nếu cần thiết. Nếu trong E-HSDTnhà thầu không đề xuất thì xem như nhà thầu đã thống nhất với E-HSMT. Các bên sẽ không tiến hành thương thảo lại nội dung này.

4. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

- Nhà thầu phải tuyệt đối chấp hành luật phòng chống cháy nổ; cán bộ, công nhân thi công trong công trường phải được tập huấn về phòng chống cháy nổ trước khi tiến hành khởi công công trình.

- Tuyệt đối nghiêm cấm đưa các vật liệu dễ cháy, nổ vào công trường. Trừ vật liệu cần cho việc thi công.

- Nhà thầu phải có khẩu hiệu, bình chống cháy, tiêu lệnh, hướng dẫn sử dụng bình chống cháy, số điện thoại các cơ quan chức năng khi cần thiết (phải phổ biến cho cán bộ và công nhân được biết).

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Trong quá trình thi công việc vận chuyển vật liệu sẽ gây tiếng ồn và bụi đối với nhà trường và khu dân cư; yêu cầu nhà thầu có biện pháp giảm thiểu bằng cách phun nước mặt đường; dùng bạt che chắn thùng xe chở vật liệu, che chắn khu vực thi công.

7. Yêu cầu về an toàn lao động:

Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động gồm: An toàn trong thi công trên công trường, an toàn trong vận chuyển vật liệu; nhà thầu cần có biện pháp hợp lý, thiết bị bảo hộ lao động phải đầy đủ, phải có biện pháp và chương trình tập huấn, phổ biến kiến thức về an toàn lao động cho cán bộ, công nhân. Phải có nội quy và tổ chức bộ máy thực hiện nghiêm túc công tác này.

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: Đảm bảo đủ nhân lực và thiết bị thi công theo bảng tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết cho từng hạng mục theo tuần, tháng, quý.

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: Giải pháp, biện pháp tổ chức thi công gói thầu: Nêu rõ biện pháp, giải pháp, giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công tổng thể và chi tiết đến các hạng mục công trình kèm theo biểu đồ phân bổ nhân lực,máy móc thiết bị thi công tương ứng. Biểu đồ thi công có thể lập theo sơ đồ mạng sau đó tổng hợp thành sơ đồ ngang, trên đó có nghi rõ số lượng, công suất máy móc thiết bị chủ yếu, số ca máy làm việc, số lượng lao động bố trí. Các nội dung phải phù hợp với thời gian thi công.

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: Phải có đầy đủ các thiết bị kiểm tra chất lượng tại hiện trường và bố trí cán bộ chuyên môn phụ trách công tác này. Bên cạnh đó nhà thầu phải hợp đồng với một đơn vị làm công tác kiểm tra chất lượng có đầy đủ tư cách pháp nhân theo quy định của Nhà nước (nếu nhà thầu có đủ điều kiện năng lực pháp lý thi không cần phải thuê đơn vị khác).

Đối với công tác giám sát kỹ thuật: Cán bộ phụ trách công tác này phải có trình độ chuyên môn phù hợp và có kinh nghiệm thi công đáp ứng yêu cầu thiết kế.

11. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.

IV. Các bản vẽ: 
Chi tiết có Hồ sơ thiết kế kèm theo hồ sơ mời thầu này.

Ghi chú: Tất cả bản vẽ liên quan đến vị trí đổ thải, cự ly vận chuyển vật liệu, sơ họa vị trí mỏ vật liệu (nếu có). Trong bản vẽ thiết kế đính kèm đều chỉ là tài liệu tham khảo; nhà thầu nên điều tra, khảo sát, trên cơ sở năng lực, kinh nghiệm để lập hồ sơ dự thầu cho phù hợp


